
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1

170070

37190005

1

Nguyễn 

Thị 
Hồng 03/ 14/06/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271905296 09/09/2004

CA 

Đồng 

nai

Quầy 

thuốc 

Nguyễ

n Thị 

Hồng

 Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã 

Xuân Tây, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

232

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

2532/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/09/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

75 1008

2

170070

44190034

4

LƯU 

THỊ 
DUNG

34/SYT-

CCHN

D

02/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

27158959 17/06/2014

CA 

Đồng 

nai

Quầy 

thuốc 

Hương 

Dung

 Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

278

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

278/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/10/2013

75 1008

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 75)

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

3

170070

44190032

0

Trần Thị 

Diệu 
Hồng

835/ĐN

AI-

CCHN

D

24/06/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
271561126 21/03/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Diệu 

Hồng

 Quầy 

thuốc

440D/10, 

ấp Lập 

Thành, xã 

Xuân 

Thạnh, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

772

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

772/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

18/06/2014

75 1008

4

170070

44190031

3

Nguyễn 

Như 
Hằng

2254/Đ

NAI-

CCHN

D

08/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
270691175 08/11/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hắng

 Quầy 

thuốc

Kios số 2, 

Chợ Dầu 

Giây, xã 

Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

2293

Cấp 

lại/điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

2293/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày cấp: 

10/8/2016

75 1008

5

170070

44190032

2

Trần Thị Tin
2346/Q

Đ-SYT
27/07/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
271830160 08/07/2016

CA 

Đồng 

nai

QUẦY 

THUỐ

C 

ĐỨC 

TIN

 Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 

9/4, xã 

Xuân 

Thạnh, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

2428

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

2428/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày cấp: 

02/11/2016

75 1008



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

6
1700704

41900258

Nguyễn 

Văn 
Hoàng 2508/ 01/11/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dược 

sĩ Đại 

học

271403068 17/05/2016

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Cẩm 

Mỹ

 Nhà 

thuốc

ấp Suối cả, 

xã Long 

Giao, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

2508

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

2508/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày cấp: 

26/12/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

75 1008

7 1.7E+14
PHAN 

THỊ 
LAN 3656 14/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272351912 25/09/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

số 193, tổ 

14, khu 12, 

xã Long 

Đức, huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3966
Cấp mới

75 1008

8

170070

44190025

0

Vũ 

Thành 
Thủy 2669/ 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271430213 02/03/2017

công 

an 

Đồng 

Nai

quầy 

thuốc 

Vũ 

Thành 

Thủy

 Quầy 

thuốc

ấp 9, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3967

Cấp mới; 

NHĐ theo 

QĐ số 664 

ngày 

02/07/2018

75 1008



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

9
1700703

71900046

Nguyễn 

Kim Trà 
My

3336/C

CHN-D-

SYT-

HCM

10/08/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272422568 13/10/2010

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kiều 

Oanh

 Quầy 

thuốc

69/3B Tây 

Kim, xã 

Gia Kiệm, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3968
Cấp mới

75 1008

10

170070

44190027

6

Nguyễn 

Tuyết 

Quỳnh 

Như

3860/C

CHN-D-

SYT-

HCM

19/12/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272367610 02/04/2015

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Như

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3969 Cấp mới 75 1008

11
1700704

41900281

Nguyễn 

Thị Anh 
Đào

429/ĐT-

CCHN

D

28/02/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Tháp

CCHN-D-

SYT-ĐT
Dược 

sĩ Đại 

học

290735300 27/02/2014

công 

an 

Đồng 

Tháp

Nhà 

thuốc 

Trần 

phú

 Nhà 

thuốc

68 đường 

Trần Phú 

khu phố 3, 

phường 

Xuân 

Thanh, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3970

cấp mới. 

bổ sung 

QĐ ngưng 

hành nghề 

tại TP 

HCM

75 1008

12

170070

44190029

8

 Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Đào

2397/Đ

NAI-

CCHN

D

14/09/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dược 

sĩ Đại 

học

271642106 07/11/2018

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Lê 

Uyên

 Nhà 

thuốc

Số 97, 

đường 

Hùng 

Vương Khu 

phố 1, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3971 Cấp mới 75 1008



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

13
1700704

41900312

Nguyễn 

Như 

Hoài 

Trung

1215/D

9NA9-

CCHN

D

17/10/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271725824 11/09/2001

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tấn 

Tài

 Quầy 

thuốc

F3/077 ấp 

Nguyễn 

Huệ, xã 

Quang 

Trung, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

1024

Cấp 

lại/điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

1024/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày cấp: 

10/11/2014

75 1008

14

170070

44190031

1

Quách 

Nhật 

Thanh 

Nguyên

1594/đ

NAI-

CCHN

D

19/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271866921 04/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

Thuốc 

Thanh 

Nguyê

n

 Quầy 

thuốc

267, Hưng 

Hiệp, xã 

Hưng Lộc, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

1577

Cấp 

lại/điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

1577/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày cấp: 

19/6/2015

75 1008



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

15
1700704

41900262

Nguyễn 

Thị 
Son 2203/ 27/04/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272264056 08/08/2008

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Son 

Tâm

 Quầy 

thuốc

1304/37 

Trần Cao 

Vân, xã 

Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

2261

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

2261/ĐNA

I-ĐKKDD, 

ngày 

cấp:27/07/

2016 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

75 1008

16 1.7E+14
Lại Thị 

Hồng 
yến

3256/C

CHN-D-

SYT-

ĐNAI

11/01/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271597174 17/02/2000

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Minh

 Quầy 

thuốc

01 ấp 2, xã 

Lộ 25, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

252

Cấp 

lại/điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

252/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

11/01/2018

75 1008



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

17

170070

44190031

4

Trương 

Anh 
Tuấn

133/ĐN

AI-

CCHN

D

26/08/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

261101451 25/08/2011

CA. 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Anh 

Tuấn

 Quầy 

thuốc

160 ấp 

Hưng Hiệp, 

xã Hưng 

Lộc, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

371

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

371/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

29/11/2013

75 1008

Tổng cộng: 17 cơ sở; trong đó: 03 nhà thuốc; 14 quầy thuốc)


